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ÂM DƯƠNG VÀ ĐỜI SỐNG
Huỳnh Hiếu Hữu
Âm Dương là yếu tố cốt lõi của Kinh Dịch. Đời sống nói chung là của vạn vật, nói riêng là của loài người.
                    Đọc kinh Dịch không khó cũng không dễ vì nó là khoa học tự nhiên được con người nhận thức và ghi lại. Trải qua hơn hai ngàn năm mà Kinh Dịch không được phổ biến là do các thế lực thống trị xuyên tạc và hạn chế.
(http://ad.restaurants.com.vn/?direct=455c6d31e7e5e49f8
dea243641ca29f2&column=246&nID=297&lang=Vn)  
           A-TIẾP THU ĐẠO HỌC: 
Ngày nay có người quá khích, vừa thấy ai đọc kinh Dịch hoặc đọc sách chữ Hán, vội cho là nô lệ của Trung Cộng; thậm chí còn nói lời không tốt đối với Lão Tử và Khổng Tử có sinh thời trước Đức Kito. Sự thật nếu ai đã đọc hiểu Kinh Dịch, Đạo Đức kinh và Tứ thư thì thấy các sách này đều có chủ trương Đạo Đức đáng kính phục, chẳng lẽ các tác giả của nó lại thất đức.
                     Học tập Kinh Dịch và chữ Hán là tiếp thu một nền văn minh của nhân loại xuất phát từ đất nước và dân tộc Trung Hoa khác hẳn với việc cần phải chống lại những chủ trương trái Đạo của tập đoàn đang thống trị đất nước này. Huống chi, người Việt học Dịch còn kết hợp với Thiền, học chữ Hán bằng âm Hán Việt và ngày nay còn có chữ Việt theo thể La tinh.
         B- PHÂN HIỂU NGÔN TỪ:
Kinh Dịch và Đạo Đức kinh có định nghĩa chữ Đạo khác nhau. Kinh Dịch định nghĩa chữ Đạo là Thái cực (Nhất Âm Nhất Dương chi vị Đạo ), định nghĩa này có tính cụ thể giúp người thường dễ nhận biết.
                      Đạo Đức kinh định nghĩa chữ Đạo là Vô cực (khi chưa phân cực,còn mập mờ thấp thoáng, không rõ đầu không rõ đuôi), định nghĩa này có tính trừu tượng làm cho người thường khó nhận biết.
                      Cơ cấu Dịch lý nêu rõ hai qui luật chi phối đời sống của vạn vật là Âm Dương thống nhất và đối lập. Đối lập là tương đối, còn thống nhất có gốc là tuyệt đối. Định nghĩa chữ Đạo của hai sách trên chẳng qua chỉ bày hai tính tương đối và tuyệt đối của vạn vật. Hầu hết vạn vật trong đó có loài người sống tương đối và chỉ có ngôn từ tương đối là cụ thể, còn muốn nói đến tuyệt đối thì phải vay mượn một từ tương đối. Cho nên, người đọc sách cần thấu hiểu một chữ mà hai nghĩa, đệ nhất nghĩa nói về tuyệt đối, đệ nhị nghĩa nói về tương đối.
                        -     Ví dụ 1: Chữ Thiên là Trời có hai nghĩa: 
                                    *   Có nghĩa tương đối là Thiên đối với Địa (Trời đối với Đất).   

                                    *   Có nghĩa tuyệt đối là Thượng đế (đấng duy nhất). 
                        -     Ví dụ 2:  Chữ Thiện là Lành có hai nghĩa:
                                    *    Có nghĩa tương đối là Thiện đối với Ác (Lành đối với dữ).   

                                    *    Có nghĩa tuyệt đối là Chơn Thiện (duy nhất không có đối lập).  

                       -      Ví dụ 3:  Chữ Đạo là con đường có hai nghĩa:    

                                    *     Có nghĩa tương đối là Đạo đối với Đời.    

                                    *     Có nghĩa tuyệt đối là Trung Đạo (con đường tương giao giữa hai cực). 
          C- TÙY THUẬN TRUNG ĐẠO:   

Quan sát Âm Dương đối lập để biết rõ Đạo Trú Dạ. Quan sát Trung Đạo, con đường tương giao giữa hai cực, mới biết rõ về Đạo Tam cực.
                         Trong mối quan hệ Âm Dương đối lập qua Tâm,Trung Đạo là đường kính nối liền hai cực Âm Dương. Từ cực Dương hướng vào Tâm gọi là Lai, từ Tâm hướng ra cực Âm gọi là Vãng.
                         Trong mối quan hệ Âm Dương thống nhất tại Tâm,Trung Đạo là bán kính nối liền Tâm và một điểm trên vòng tròn, chiều từ vòng tròn đi vào Tâm gọi là Lai (hướng Tâm ), chiều từ Tâm đi ra vòng tròn gọi là Vãng (ly Tâm).
                        Trung Đạo chỉ có một (con đường thống nhất) nhưng lúc nào cũng có hai hướng tương giao đối lập (ra vào, thuận nghịch). Không bao giờ có Trung Đạo một chiều. Những chủ trương quan hệ một chiều là trái Đạo.Ví dụ bầy tôi trung với vua thì đối với bầy tôi vua phải sáng suốt; con hiếu kính với cha thì đối lại cha phải thương con (Minh quân thần trung; Phụ từ tử hiếu).
                         Đạo Đức kinh, chương 25 có câu:“Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên”. Chữ ’pháp‘ trước đây có người dịch là ‘bắt chước’. Chữ này rất khó dịch, thiết tưởng cũng không cần thiết bằng hiểu câu trên là nói từ phức tạp (đa) vào đơn giản (nhất) (Qui nhất bản) đối lập với nó là câu từ đơn giản (nhất) ra phức tạp (đa) (Tán vạn thù ). Câu trước dùng chữ ‘pháp’ thì câu sau phải dùng chữ ‘tắc’ cho tương đối (Tự nhiên tắc Đạo, Đạo tắc Thiên, Thiên tắc Địa, Địa tắc Nhân). Đó là phép tắc tương giao của Trung Đạo.
          D- TRÍ KHÔN CỦA LOÀI NGƯỜI:    

Từ của hào Thượng quẽ Đại hữu nói:“Tự thiên hựu chi, cát, vô bất lợi”. Nghĩa là “Tự được trời giúp cho, tốt lành, không gì không lợi”. Đức Khổng Tử giải thêm tại truyện Hệ Từ, lý do được Trời giúp là Thuận. Thuận là Đức hằng có của quẽ Khôn. Văn hóa Việt Nam dùng thẳng chữ Khôn trong tiếng Việt mà không cần dùng chữ Thuận, đủ thấy đã hấp thu được tinh hoa của Dịch. Cần lưu ý chỉ Thuận vô tư với Trời là đấng duy nhất, còn đối với người thì trên phải tùy dưới mới Thuận chứ đừng vì các chủ trương xuyên tạc mà đánh mất Trung Đạo tương giao thì mới là Khôn.   

           E- DỊCH VÀ THIỀN:        

Thiền sư Trí Húc (Minh) viết Chu Dịch và Tứ thư Thiền giải, có mượn một câu nơi truyện Hệ Từ để làm một vế đối: 
                               Phương dĩ loại tụ, Thiền giải Dịch    

                               Vật dĩ quần phân, Dịch giải Thiền
                          Câu đối này nêu rõ nội dung của sách là Dịch và Thiền không khác.
Nho học và Phật học bổ sung nhau, làm cho Dịch và Thiền dể dàng sáng tỏ. Dân tộc Việt Nam phát triển trên đường giao lưu của Nho học và Phật học, nhất định sẽ  
Huấn tập được tinh hoa của Dịch và Thiền, sẽ sánh vai theo kịp các nước trên thế giới.
                          Tinh hoa của Dịch và Thiền đã ăn sâu vào văn hóa Việt Nam, cụ thể tại miền Nam có các trò chơi ‘câu đối’ và phong cách nói lái.
           F- ĐẠO LÀM NGƯỜI:   

Học Dịch tức là học Đạo làm người. Hán Tự được hình thành từ học thuyết Âm Dương, chữ Nhơn (    ) là người được viết bằng 2 nét Âm Dương (nét phết bên trái là Dương, nét chấm bên phải là Âm). Chữ Nhơn (   ) là lòng từ có 4 nét gồm bởi 2 nét Nhơn đứng (   ) và 2 nét ngang (   ). Có ý rằng 2 nét ngang này là 2 hào trong các đợt biến đổi của Dịch Trung Thiên và nói có lòng từ là người Tự do sống trong hiện tại. Cũng có ý rằng 2 nét ngang là tượng của dấu bằng (=) dùng trong toán học trên khắp thế giới. Dịch học có đẳng thức:
                                     
Dương +Âm = 0   

                                         Dương = - Âm  
                          Và nói có lòng từ là người Công bằng mở lòng bác ái:
· Công bằng, Tự do là hiệp Đạo Trời    

· Hiệp Đạo trời là đạt Đạo làm người    

· Đạt Đạo làm người là mục tiêu trước hết của người học Dịch.
                          Người học Dịch luôn nắm vững và tuân thủ 2 qui luật Âm Dương Thống nhất và Âm Dương Đối lập để sống trọn Đạo làm người (từ chối thống nhất hoặc phủ nhận đối lập đều là trái Đạo).

                          Tóm lại:
                                  -    Sống có tương giao 2 chiều là có Đạo. 

                                  -    Sống không tương giao hoặc chỉ giao lưu 1 chiều, hoặc vì nghĩa bỏ Đạo là Vô Đạo.  

                                  -    Sống có tương giao công bằng là có Đức.   

                                  -    Sống tương giao không công bằng là thất đức.  
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